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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ dân phố Đức Thịnh, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

11/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA RĂNG VIỆT

2400894436

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHA KHOA RĂNG VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET TOOTH DENTISTRY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983508538
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

2. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất răng giả các loại

3290

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, nha khoa, răng 
giả các loại

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, 
thiết bị nha khoa

4659(Chính)

5. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh; Bán lẻ thiết bị, nguyên vật liệu và dụng cụ nha khoa, răng 
giả các loại

4772

6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

13. Dịch vụ ăn uống khác 5629

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ phục vụ 
nha khoa và  sản xuất răng răng các loại

4669

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121340261
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Đức Thịnh, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố Đức Thịnh, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ TUẤN ANH Nam

08/09/1978 Kinh Việt Nam

10/07/2010 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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